
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Lớp  Học phí  Miễn/ giảm  Học phí phải 
thanh toán Đã nộp Còn nợ

1114140033 Nguyễn Minh Hiếu 05/28/1993 Lopngoai 4 555.000          -                  555.000          -                  555.000          
12041222 Nguyễn Thái Linh Linh 02/13/1994 Lopngoai 4 555.000          -                  555.000          -                  555.000          
12041299 Phan Thị Anh 10/06/1994 Lopngoai 4 555.000          -                  555.000          -                  555.000          
10050311 Lê  Văn Minh 08/08/1990 QH-2010-E KTĐN 2.752.500       -                  2.752.500       2.670.000       82.500            
10050368 Nguyễn Thị Cẩm  Nhung 08/13/1992 QH-2010-E KTĐN 2.520.000       -                  2.520.000       -                  2.520.000       
10050504 Trương Văn Thân 01/13/1990 QH-2010-E KTĐN 247.500          -                  247.500          165.000          82.500            
10050111 Trần  Văn Thắng 04/11/1992 QH-2010-E TCNH 840.000          -                  840.000          -                  840.000          
11050038 Khúc Văn Đức 03/14/1993 QH-2011-E KINHTE 840.000          -                  840.000          -                  840.000          
11050173 Phạm Thị Thuỷ 11/20/1993 QH-2011-E KTPT 1.395.000       -                  1.395.000       -                  1.395.000       
11050621 Trịnh Thị Oanh 06/01/1992 QH-2011-E KTPT 555.000          -                  555.000          -                  555.000          
11050131 Lê Minh Phương 06/24/1987 QH-2011-E KTQT 247.500          -                  247.500          -                  247.500          
11050379 Trần Hà Uyên 01/09/1993 QH-2011-E KTQT-CLC 1.295.000       -                  1.295.000       -                  1.295.000       
11050331 Nguyễn Thị Thùy Linh 07/26/1993 QH-2011-E TCNH 925.000          -                  925.000          -                  925.000          
11050615 Hoàng Thị Quỳnh 10/26/1992 QH-2011-E TCNH 1.680.000       -                  1.680.000       -                  1.680.000       
11050360 Nguyễn Thảo Trang 11/27/1993 QH-2011-E TCNH-CLC 1.295.000       -                  1.295.000       -                  1.295.000       
11053246 Nguyễn Thị Thu Hiên 07/16/1991 QH-2011-E TCNH-LK 840.000          -                  840.000          -                  840.000          
12050114 Nguyễn Thị Huyền Trang 11/15/1994 QH-2012-E KETOAN 1.110.000       -                  1.110.000       -                  1.110.000       
12050214 Lê Hoàng 08/31/1994 QH-2012-E KETOAN 4.170.000       -                  4.170.000       -                  4.170.000       
12050224 Đoàn Thị Ngọc Quỳnh 09/09/1994 QH-2012-E KETOAN 1.110.000       -                  1.110.000       -                  1.110.000       
12050307 Phạm Khánh Quỳnh 08/20/1994 QH-2012-E KETOAN 1.110.000       -                  1.110.000       -                  1.110.000       
12050596 Khổng Thị Thanh 11/13/1994 QH-2012-E KETOAN 2.550.000       -                  2.550.000       -                  2.550.000       
12050597 Nguyễn Anh Vũ 11/11/1994 QH-2012-E KETOAN 3.862.500       -                  3.862.500       3.780.000       82.500            
12050601 Kiều Thị Phương 09/13/1993 QH-2012-E KETOAN 1.110.000       -                  1.110.000       -                  1.110.000       
12050603 Đỗ Thị Bích 09/14/1994 QH-2012-E KETOAN 1.357.500       -                  1.357.500       1.275.000       82.500            
12050608 Bùi Thị Hà 09/22/1994 QH-2012-E KETOAN 2.752.500       -                  2.752.500       -                  2.752.500       
12050610 Trần Thị Thanh Phương 03/14/1994 QH-2012-E KETOAN 1.665.000       -                  1.665.000       -                  1.665.000       
12050012 Nguyễn Thị Cẩm 11/07/1994 QH-2012-E KINHTE 1.110.000       -                  1.110.000       -                  1.110.000       
12050266 Trần Thị Thanh Hằng 08/28/1994 QH-2012-E KINHTE 555.000          -                  555.000          -                  555.000          
12050294 Lê Trịnh Nhật Minh 06/04/1994 QH-2012-E KINHTE 1.110.000       -                  1.110.000       -                  1.110.000       
12050506 Trần Thị Hiền Yến 09/24/1994 QH-2012-E KINHTE 1.642.500       -                  1.642.500       -                  1.642.500       
12050507 Lê Minh Hoàng 06/01/1994 QH-2012-E KINHTE 1.665.000       -                  1.665.000       -                  1.665.000       
12050517 Đinh Hồ Nho Thông 02/19/1994 QH-2012-E KINHTE 1.110.000       -                  1.110.000       -                  1.110.000       
12050520 Võ Thị Hằng 12/22/1994 QH-2012-E KINHTE 2.230.000       -                  2.230.000       -                  2.230.000       
12050521 Nguyễn Thị Thu Hương 12/02/1994 QH-2012-E KINHTE 1.110.000       -                  1.110.000       -                  1.110.000       
12050031 Mai Văn Đức 06/20/1994 QH-2012-E KTPT 1.275.000       -                  1.275.000       165.000          1.110.000       
12050044 Phạm Thị Thu Hiền 07/18/1994 QH-2012-E KTPT 2.197.500       -                  2.197.500       2.115.000       82.500            
12050279 Nguyễn Thị Thanh Hương 12/27/1994 QH-2012-E KTPT 802.500          -                  802.500          720.000          82.500            
12050349 Đỗ Thị Thanh Bình 05/27/1994 QH-2012-E KTPT 802.500          -                  802.500          720.000          82.500            
12050497 Bùi Thị Thu Hà 01/28/1993 QH-2012-E KTPT 4.335.000       -                  4.335.000       -                  4.335.000       
12050527 Nguyễn Hồng Hoàn 07/05/1993 QH-2012-E KTPT 1.110.000       -                  1.110.000       -                  1.110.000       
12050545 Trần Thị Hiền 12/03/1993 QH-2012-E KTPT 555.000          -                  555.000          -                  555.000          
12050552 Dương Minh Thuận 11/21/1994 QH-2012-E KTPT 3.900.000       -                  3.900.000       -                  3.900.000       
12050556 Nguyễn Thị Toan 04/20/1994 QH-2012-E KTPT 555.000          -                  555.000          -                  555.000          
12050632 Trương Thị Lan 09/20/1993 QH-2012-E KTPT 802.500          -                  802.500          720.000          82.500            
12050634 Trần Ánh Dương 07/01/1994 QH-2012-E KTPT 555.000          -                  555.000          -                  555.000          
12050638 Nguyễn Huy Hoàng 09/15/1994 QH-2012-E KTPT 1.110.000       -                  1.110.000       -                  1.110.000       
12050639 Nguyễn Khánh Huyền 04/14/1994 QH-2012-E KTPT 802.500          -                  802.500          720.000          82.500            
12050640 Nguyễn Thanh Xuân 10/30/1994 QH-2012-E KTPT 1.110.000       -                  1.110.000       -                  1.110.000       
12050644 Đỗ Hoàng Tùng 12/10/1994 QH-2012-E KTPT 720.000          -                  720.000          -                  720.000          
12050647 Vũ Thị Thu 08/20/1993 QH-2012-E KTPT 2.115.000       -                  2.115.000       -                  2.115.000       
12050651 Lưu Quang Trung 09/05/1994 QH-2012-E KTPT 1.665.000       -                  1.665.000       -                  1.665.000       
12050655 Dương Hà Ly 02/24/1994 QH-2012-E KTPT 3.877.500       -                  3.877.500       3.795.000       82.500            
12050668 Vương Thanh Giang 05/19/1992 QH-2012-E KTPT 2.230.000       -                  2.230.000       -                  2.230.000       
12050004 Lê Thị Lan Anh 10/20/1994 QH-2012-E KTQT 555.000          -                  555.000          -                  555.000          
12050043 Trương Thị Hiên 02/24/1994 QH-2012-E KTQT 3.615.000       -                  3.615.000       -                  3.615.000       
12050076 Nguyễn Thị Ngân 04/23/1994 QH-2012-E KTQT 555.000          -                  555.000          -                  555.000          
12050088 Phạm Văn Quang 04/17/1994 QH-2012-E KTQT 3.345.000       -                  3.345.000       -                  3.345.000       
12050124 Đào Duy Tùng 09/02/1994 QH-2012-E KTQT 1.110.000       -                  1.110.000       -                  1.110.000       
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12050486 Đinh Thị Diễm 12/15/1993 QH-2012-E KTQT 6.150.000       1.110.000       5.040.000       -                  5.040.000       
12050064 Phạm Ngọc Mỹ Linh 12/22/1994 QH-2012-E KTQT-CLC 1.295.000       -                  1.295.000       -                  1.295.000       
12050078 Nguyễn Bích Ngọc 08/20/1994 QH-2012-E KTQT-CLC 720.000          -                  720.000          -                  720.000          
12050093 Phạm Văn Thành 01/27/1994 QH-2012-E KTQT-CLC 1.295.000       -                  1.295.000       -                  1.295.000       
12050258 Lã Kiều Chinh 07/23/1994 QH-2012-E KTQT-CLC 1.295.000       -                  1.295.000       -                  1.295.000       
12050333 Hoàng Tường Vi 06/02/1994 QH-2012-E KTQT-CLC 1.295.000       -                  1.295.000       -                  1.295.000       
12050018 Ngô Thị Diệu 02/09/1994 QH-2012-E QTKD 2.347.500       -                  2.347.500       2.265.000       82.500            
12050159 Nguyễn Huy Hoàng 07/06/1994 QH-2012-E QTKD 2.265.000       -                  2.265.000       165.000          2.100.000       
12050232 Nguyễn Phương Hoa 07/22/1994 QH-2012-E QTKD 1.147.500       -                  1.147.500       1.065.000       82.500            
12050276 Sầm Cảnh Việt Hùng 01/23/1994 QH-2012-E QTKD 2.265.000       -                  2.265.000       165.000          2.100.000       
12050476 Phùng Thị Bích Ngọc 04/24/1994 QH-2012-E QTKD 2.595.000       -                  2.595.000       -                  2.595.000       
12050590 Trần Anh Kiên 12/18/1994 QH-2012-E QTKD 2.700.000       -                  2.700.000       -                  2.700.000       
12050457 Hà Thị Hoài Thương 04/13/1992 QH-2012-E TCNH 3.592.500       -                  3.592.500       -                  3.592.500       
12050502 Ôn Thị Thanh 10/13/1993 QH-2012-E TCNH 4.110.000       -                  4.110.000       -                  4.110.000       
12050558 Vũ Văn Thắng 07/10/1994 QH-2012-E TCNH 2.115.000       -                  2.115.000       -                  2.115.000       
12050703 Lưu Minh Khôi 12/14/1993 QH-2012-E TCNH 4.422.500       -                  4.422.500       -                  4.422.500       
12050317 Nguyễn Lê Hương Thu 12/24/1994 QH-2012-E TCNH-CLC 1.295.000       -                  1.295.000       -                  1.295.000       
12050516 Đào Ngọc Vân 06/08/1994 QH-2012-E TCNH-CLC 1.357.500       -                  1.357.500       1.275.000       82.500            
13050269 Vũ  Thị Vân Anh 03/08/1995 QH-2013-E KETOAN 4.680.000       -                  4.680.000       -                  4.680.000       
13050274 Hà Thị Chinh 09/17/1994 QH-2013-E KETOAN 3.270.000       -                  3.270.000       -                  3.270.000       
13050275 Lý Thị Ngọc Diễm 03/07/1994 QH-2013-E KETOAN 2.962.500       -                  2.962.500       2.880.000       82.500            
13050277 Phạm  Thị Thanh Dương 12/09/1994 QH-2013-E KETOAN 2.467.500       -                  2.467.500       2.385.000       82.500            
13050279 Nguyễn  Thị Hà 10/30/1995 QH-2013-E KETOAN 3.577.500       -                  3.577.500       3.495.000       82.500            
13050280 Trần  Phương Hà 12/29/1995 QH-2013-E KETOAN 2.407.500       -                  2.407.500       2.325.000       82.500            
13050285 Phan Quỳnh  Hoa 08/15/1994 QH-2013-E KETOAN 2.467.500       -                  2.467.500       2.385.000       82.500            
13050287 Nguyễn Thị  Hồng 08/06/1994 QH-2013-E KETOAN 2.962.500       -                  2.962.500       -                  2.962.500       
13050291 Đinh  Quốc Huy 10/11/1995 QH-2013-E KETOAN 3.517.500       -                  3.517.500       -                  3.517.500       
13050297 Bùi Thị Liên 08/15/1994 QH-2013-E KETOAN 5.182.500       -                  5.182.500       -                  5.182.500       
13050301 Nguyễn  Ngọc Mai 10/02/1995 QH-2013-E KETOAN 3.412.500       -                  3.412.500       3.330.000       82.500            
13050309 Dương  Thị Hồng Nhung 03/10/1995 QH-2013-E KETOAN 4.050.000       -                  4.050.000       -                  4.050.000       
13050312 Trịnh  Công Phi 01/25/1995 QH-2013-E KETOAN 3.495.000       -                  3.495.000       -                  3.495.000       
13050314 Phạm  Lê Ngọc Phương 12/08/1995 QH-2013-E KETOAN 1.912.500       -                  1.912.500       1.830.000       82.500            
13050315 Vũ  Thị Phượng 04/29/1995 QH-2013-E KETOAN 4.875.000       -                  4.875.000       4.710.000       165.000          
13050318 Nguyễn  Thị Tố Tâm 07/08/1994 QH-2013-E KETOAN 3.225.000       -                  3.225.000       -                  3.225.000       
13050327 Hà  Thị Thu 10/18/1995 QH-2013-E KETOAN 4.147.500       -                  4.147.500       4.065.000       82.500            
11060075 Phan Thị Quý 11/09/1993 QH-2013-E Kinh tế-Luật 4.200.000       -                  4.200.000       -                  4.200.000       
13050005 Nguyễn  Thị Cải 08/04/1995 QH-2013-E KINHTE 3.022.500       -                  3.022.500       2.940.000       82.500            
13050011 Bùi  Thị Thùy Dương 04/23/1994 QH-2013-E KINHTE 2.962.500       -                  2.962.500       2.880.000       82.500            
13050018 Trần  Minh Hoàng 09/19/1995 QH-2013-E KINHTE 1.357.500       -                  1.357.500       1.275.000       82.500            
13050025 Hoàng Trọng Minh 08/23/1994 QH-2013-E KINHTE 2.880.000       -                  2.880.000       -                  2.880.000       
13050026 Hoàng  Hoài Nam 08/03/1995 QH-2013-E KINHTE 2.797.500       -                  2.797.500       2.715.000       82.500            
13050030 Nông Hồng Nhung 12/27/1994 QH-2013-E KINHTE 3.615.000       2.775.000       840.000          -                  840.000          
13050038 Nguyễn Long Thành 08/17/1994 QH-2013-E KINHTE 3.127.500       -                  3.127.500       3.045.000       82.500            
13050040 Phan  Thanh Thiện 06/26/1995 QH-2013-E KINHTE 3.352.500       -                  3.352.500       -                  3.352.500       
13050049 Nại Văn  Vũ 08/14/1992 QH-2013-E KINHTE 3.022.500       -                  3.022.500       2.940.000       82.500            
13050637 Nguyễn Thị Thu  Cúc 12/13/1995 QH-2013-E KINHTE 3.472.500       -                  3.472.500       3.390.000       82.500            
13050642 Nguyễn Thị Bích  Ngọc 11/17/1995 QH-2013-E KINHTE 3.187.500       -                  3.187.500       3.105.000       82.500            
13050645 Trần Minh  Trang 09/15/1995 QH-2013-E KINHTE 3.127.500       -                  3.127.500       3.045.000       82.500            
13050057 Vũ  Thuỳ Dương 03/24/1995 QH-2013-E KTPT 4.147.500       -                  4.147.500       4.065.000       82.500            
13050062 Vũ  Thị Mai Hạnh 06/17/1995 QH-2013-E KTPT 4.050.000       -                  4.050.000       -                  4.050.000       
13050063 Vũ  Thị Thu Hiền 12/25/1993 QH-2013-E KTPT 3.192.500       -                  3.192.500       3.110.000       82.500            
13050064 Nguyễn  Hoàng Hiệp 07/08/1994 QH-2013-E KTPT 3.187.500       -                  3.187.500       3.105.000       82.500            
13050066 Đào  Thị Bích Hồng 09/16/1995 QH-2013-E KTPT 2.467.500       -                  2.467.500       2.385.000       82.500            
13050081 Nguyễn Nhật Tân 09/07/1994 QH-2013-E KTPT 4.157.500       -                  4.157.500       -                  4.157.500       
13050628 Nguyễn Đức  Dũng 04/17/1994 QH-2013-E KTPT 2.632.500       -                  2.632.500       2.550.000       82.500            
13050630 Nguyễn Thị Thu  Hương 05/30/1995 QH-2013-E KTPT 3.472.500       -                  3.472.500       -                  3.472.500       
13050714 Đinh Thị  Duyên 10/22/1995 QH-2013-E KTPT 3.577.500       -                  3.577.500       3.495.000       82.500            
13050717 Phạm Thanh  Hà 06/28/1995 QH-2013-E KTPT 3.022.500       -                  3.022.500       2.940.000       82.500            
13050742 Nguyễn Như  Yến 08/21/1995 QH-2013-E KTPT 3.022.500       -                  3.022.500       2.940.000       82.500            
11001055 Cáp Thị Quỳnh 08/17/1993 QH-2013-E KTPT-TN 1.680.000       -                  1.680.000       -                  1.680.000       
12002163 Quách Thị Thu Thảo 06/09/1994 QH-2013-E KTPT-TN 3.360.000       -                  3.360.000       -                  3.360.000       
13050088 Dương  Thị Hồng Anh 10/10/1995 QH-2013-E KTQT 2.940.000       -                  2.940.000       -                  2.940.000       
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13050097 Lưu  Văn Anh 11/06/1995 QH-2013-E KTQT 4.275.000       -                  4.275.000       -                  4.275.000       
13050116 Nguyễn  Thị Thanh Hải 08/14/1995 QH-2013-E KTQT 1.912.500       -                  1.912.500       1.830.000       82.500            
13050117 Ngô  Thị Minh Hằng 10/16/1995 QH-2013-E KTQT 2.077.500       -                  2.077.500       1.995.000       82.500            
13050124 Nguyễn  Thị Kim Huệ 10/10/1995 QH-2013-E KTQT 3.022.500       -                  3.022.500       2.940.000       82.500            
13050133 Bùi Đức Khải 12/03/1994 QH-2013-E KTQT 4.462.500       -                  4.462.500       -                  4.462.500       
13050135 Nguyễn  Thị Khanh 06/16/1995 QH-2013-E KTQT 4.072.500       -                  4.072.500       3.990.000       82.500            
13050141 Ngô  Thị Loan 08/10/1995 QH-2013-E KTQT 3.435.000       -                  3.435.000       3.270.000       165.000          
13050142 Nguyễn  Thị Loan 08/04/1995 QH-2013-E KTQT 2.940.000       -                  2.940.000       -                  2.940.000       
13050148 Trần  Đức Mạnh 12/02/1995 QH-2013-E KTQT 4.357.500       -                  4.357.500       4.275.000       82.500            
13050166 Hoàng  Thị Hồng Nhung 10/22/1995 QH-2013-E KTQT 2.632.500       -                  2.632.500       2.550.000       82.500            
13050168 Hoàng  Thị Oanh 04/20/1995 QH-2013-E KTQT 2.917.500       -                  2.917.500       2.835.000       82.500            
13050170 Lê  Hà Phương 03/14/1995 QH-2013-E KTQT 3.187.500       -                  3.187.500       3.105.000       82.500            
13050179 Nguyễn Anh  Thiết 11/05/1993 QH-2013-E KTQT 3.967.500       -                  3.967.500       -                  3.967.500       
13050189 Hoàng  Linh Trang 12/15/1995 QH-2013-E KTQT 3.435.000       -                  3.435.000       -                  3.435.000       
13050060 Trương Thanh Hằng 06/01/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 3.577.500       -                  3.577.500       3.495.000       82.500            
13050106 Nguyễn  Quang Đức 11/14/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 3.862.500       -                  3.862.500       3.780.000       82.500            
13050145 Nguyễn Tuấn Long 01/15/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 3.577.500       -                  3.577.500       3.495.000       82.500            
13050151 Nguyễn Đức Mỹ 08/18/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 3.495.000       -                  3.495.000       -                  3.495.000       
13050153 Bùi Phương  Nam 10/28/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 4.687.500       -                  4.687.500       -                  4.687.500       
13050163 Phan  Hồng Nhung 09/03/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 5.542.500       -                  5.542.500       5.460.000       82.500            
13050165 Đặng Xuân Nhung 01/16/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 4.627.500       -                  4.627.500       4.545.000       82.500            
13050185 Hán Thu Trang 09/30/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 3.577.500       -                  3.577.500       3.495.000       82.500            
13050192 Đào Thanh Tú 05/05/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 3.022.500       -                  3.022.500       2.940.000       82.500            
13050208 Nguyễn Mạnh Cường 10/31/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 4.647.500       -                  4.647.500       4.565.000       82.500            
13050583 Phạm Thị Lan  Hương 04/27/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 3.577.500       -                  3.577.500       3.495.000       82.500            
13050738 Đinh Thu Thủy 11/03/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 4.335.000       -                  4.335.000       -                  4.335.000       
13050741 Phạm Minh  Tuyết 01/25/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 3.577.500       -                  3.577.500       3.495.000       82.500            
10042059 Đỗ Thị Thùy Dung 10/16/1992 QH-2013-E KTQT-NN 1.680.000       -                  1.680.000       -                  1.680.000       
10042274 Trần Minh Anh 10/02/1992 QH-2013-E KTQT-NN 840.000          -                  840.000          -                  840.000          
11040005 Dương Phương Anh 03/23/1993 QH-2013-E KTQT-NN 840.000          -                  840.000          -                  840.000          
11041167 Hoàng Nguyễn Yến Vi 12/29/1993 QH-2013-E KTQT-NN 4.200.000       -                  4.200.000       -                  4.200.000       
11041267 Tống Mỹ Linh 10/27/1993 QH-2013-E KTQT-NN 1.680.000       -                  1.680.000       -                  1.680.000       
11041440 Nguyễn Thị Hà Trang 06/16/1993 QH-2013-E KTQT-NN 4.480.000       -                  4.480.000       -                  4.480.000       
12040295 Lê Thị Thu Hiền 01/31/1994 QH-2013-E KTQT-NN 5.600.000       -                  5.600.000       -                  5.600.000       
12040452 Nguyễn Thị Hương Lan 09/01/1994 QH-2013-E KTQT-NN 4.200.000       -                  4.200.000       -                  4.200.000       
12040477 Trần Bích Liên 10/02/1994 QH-2013-E KTQT-NN 4.200.000       -                  4.200.000       -                  4.200.000       
12040557 Phạm Xuân Lộc 09/23/1994 QH-2013-E KTQT-NN 1.680.000       -                  1.680.000       -                  1.680.000       
12040643 Đồng Thị Thu Ngân 06/11/1994 QH-2013-E KTQT-NN 1.680.000       -                  1.680.000       -                  1.680.000       
12040714 Vũ Hồng Nhung 09/22/1994 QH-2013-E KTQT-NN 5.040.000       -                  5.040.000       -                  5.040.000       
12041113 Phạm Thị Xuyến 03/03/1993 QH-2013-E KTQT-NN 5.880.000       -                  5.880.000       -                  5.880.000       
12041241 Nguyễn Ngọc Minh Trang 03/26/1994 QH-2013-E KTQT-NN 1.680.000       -                  1.680.000       -                  1.680.000       
12041358 Vũ Thị Ngọc Diệp 01/13/1994 QH-2013-E KTQT-NN 7.560.000       -                  7.560.000       -                  7.560.000       
12041422 Lê Thị Minh Tâm 10/13/1994 QH-2013-E KTQT-NN 3.360.000       -                  3.360.000       -                  3.360.000       
13050348 Hoàng  Thị Phương Anh 09/24/1994 QH-2013-E QTKD 4.747.500       -                  4.747.500       4.665.000       82.500            
13050355 Phạm  Thị Doan 02/04/1995 QH-2013-E QTKD 4.747.500       -                  4.747.500       4.665.000       82.500            
13050360 Phạm  Thị Thu Hằng 05/24/1995 QH-2013-E QTKD 900.000          -                  900.000          -                  900.000          
13050361 Trần  Minh Hằng 12/06/1995 QH-2013-E QTKD 6.315.000       -                  6.315.000       -                  6.315.000       
13050375 Lê  Quang Long 06/20/1995 QH-2013-E QTKD 4.912.500       -                  4.912.500       4.830.000       82.500            
13050397 Dương  Huệ Thu 10/17/1995 QH-2013-E QTKD 4.747.500       -                  4.747.500       4.665.000       82.500            
13050202 Đỗ  Trịnh Tú Anh 02/22/1995 QH-2013-E TCNH 2.632.500       -                  2.632.500       2.550.000       82.500            
13050204 Mai  Khánh Chi 08/21/1995 QH-2013-E TCNH 3.022.500       -                  3.022.500       2.940.000       82.500            
13050206 Lê  Thị Linh Chi 02/03/1995 QH-2013-E TCNH 3.722.500       -                  3.722.500       3.640.000       82.500            
13050215 Nguyễn  Thị Thuỳ Dương 08/25/1995 QH-2013-E TCNH 2.962.500       -                  2.962.500       2.880.000       82.500            
13050231 Hoàng  Thị Khánh Linh 10/19/1995 QH-2013-E TCNH 3.187.500       -                  3.187.500       3.105.000       82.500            
13050232 Nguyễn  Khánh Linh 04/29/1994 QH-2013-E TCNH 3.472.500       -                  3.472.500       3.390.000       82.500            
13050236 Nguyễn  Thị Mai 03/25/1995 QH-2013-E TCNH 3.577.500       -                  3.577.500       3.495.000       82.500            
13050239 Kiều Thúy Minh 04/17/1994 QH-2013-E TCNH 3.022.500       -                  3.022.500       2.940.000       82.500            
13050246 Nguyễn  Danh Sơn 05/31/1995 QH-2013-E TCNH 3.495.000       -                  3.495.000       -                  3.495.000       
13050249 Nguyễn  Công Thành 06/26/1995 QH-2013-E TCNH 3.907.500       -                  3.907.500       3.825.000       82.500            
13050555 Tạ Như  Quỳnh 12/22/1995 QH-2013-E TCNH 3.577.500       -                  3.577.500       3.495.000       82.500            
13050622 Lê Thị Thanh Huyền 12/11/1995 QH-2013-E TCNH 3.865.000       -                  3.865.000       3.700.000       165.000          
13050662 Trần Văn  Hiếu 11/11/1994 QH-2013-E TCNH 4.087.500       -                  4.087.500       4.005.000       82.500            
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13050664 Hà Thị Huyền Trang 02/27/1995 QH-2013-E TCNH 3.022.500       -                  3.022.500       2.940.000       82.500            
13050695 Nguyễn Thị Mai  Hương 02/03/1995 QH-2013-E TCNH 3.577.500       -                  3.577.500       3.495.000       82.500            
13050712 Trần Thị Ngọc Anh 05/18/1995 QH-2013-E TCNH 3.082.500       -                  3.082.500       3.000.000       82.500            
13050016 Nguyễn Minh Hoa 08/05/1995 QH-2013-E TCNH-CLC 3.022.500       -                  3.022.500       2.940.000       82.500            
13050247 Đỗ Thị Minh Tâm 02/21/1995 QH-2013-E TCNH-CLC 4.132.500       -                  4.132.500       4.050.000       82.500            
13050330 Nguyễn Thị Thu  Thủy 10/13/1995 QH-2013-E TCNH-CLC 4.132.500       2.066.250       2.066.250       2.025.000       41.250            
13050332 Bùi Hoàng Thủy Tiên 12/11/1995 QH-2013-E TCNH-CLC 4.072.500       -                  4.072.500       3.990.000       82.500            
13050635 Nguyễn Anh Tiệp 06/18/1995 QH-2013-E TCNH-CLC 4.132.500       -                  4.132.500       4.050.000       82.500            
12041051 Lê Hà Trinh 01/16/1994 QH-2013-E TCNH-NN 2.520.000       -                  2.520.000       -                  2.520.000       
14050010 Nguyễn Thị Kim Chi 12/18/1996 QH-2014-E KETOAN 3.495.000       -                  3.495.000       -                  3.495.000       
14050158 Nguyễn Phương Thảo 06/23/1996 QH-2014-E KETOAN 3.270.000       -                  3.270.000       -                  3.270.000       
14050176 Lê Thanh Thúy 04/22/1996 QH-2014-E KETOAN 3.907.500       -                  3.907.500       3.825.000       82.500            
14050278 Lương Thuỳ Linh 09/20/1996 QH-2014-E KETOAN 3.780.000       -                  3.780.000       -                  3.780.000       
14050180 Mẫn Văn Tín 07/26/1996 QH-2014-E KINHTE 3.805.000       -                  3.805.000       -                  3.805.000       
14050299 Hoàng Minh Phương 05/03/1996 QH-2014-E KTPT 3.802.500       -                  3.802.500       -                  3.802.500       
14050521 Trần Mạnh Tuấn 05/20/1994 QH-2014-E KTPT 3.527.500       -                  3.527.500       -                  3.527.500       
14050542 Lê Quang Bình 10/14/1993 QH-2014-E KTPT 3.660.000       -                  3.660.000       -                  3.660.000       
14050575 Đào Thị Ngân 12/20/1996 QH-2014-E KTPT 3.660.000       -                  3.660.000       -                  3.660.000       
14050582 Phạm Thị Hồng Nhung 03/19/1996 QH-2014-E KTPT 3.907.500       -                  3.907.500       3.825.000       82.500            
14050599 Nguyễn Thị Thu 06/26/1996 QH-2014-E KTPT 3.352.500       -                  3.352.500       3.270.000       82.500            
14050637 Khổng Mai Phương 05/28/1996 QH-2014-E KTPT 3.105.000       -                  3.105.000       -                  3.105.000       
14050643 Trần Thuý Trang 09/22/1996 QH-2014-E KTPT 3.390.000       -                  3.390.000       -                  3.390.000       
14050653 Ngô Thị Phương Anh 12/28/1996 QH-2014-E KTPT 2.880.000       -                  2.880.000       -                  2.880.000       
14050683 Hồ Thị Tuấn Phong 08/28/1996 QH-2014-E KTPT 3.240.000       -                  3.240.000       -                  3.240.000       
14050687 Nguyễn Thanh Phượng 10/22/1996 QH-2014-E KTPT 3.270.000       -                  3.270.000       -                  3.270.000       
14050688 Nghiêm Minh Phượng 04/14/1996 QH-2014-E KTPT 4.072.500       -                  4.072.500       3.990.000       82.500            
14050694 Đoàn Thị Thuỳ Trang 12/13/1996 QH-2014-E KTPT 4.072.500       -                  4.072.500       3.990.000       82.500            
14050695 Nguyễn Đắc Thanh Tùng 12/12/1995 QH-2014-E KTPT 3.435.000       -                  3.435.000       -                  3.435.000       
14050696 Nguyễn Thị Vân 05/05/1996 QH-2014-E KTPT 3.270.000       -                  3.270.000       -                  3.270.000       
12002144 Nguyễn Thị Kiều Anh 02/05/1994 QH-2014-E KTPT-TN 3.360.000       -                  3.360.000       -                  3.360.000       
14050031 Nguyễn Thị Hà 12/11/1996 QH-2014-E KTQT 2.940.000       -                  2.940.000       -                  2.940.000       
14050039 Kiều Thị Hảo 08/25/1996 QH-2014-E KTQT 3.352.500       -                  3.352.500       3.270.000       82.500            
14050042 Ngô Thị Hạnh 09/23/1996 QH-2014-E KTQT 3.907.500       -                  3.907.500       3.825.000       82.500            
14050147 Nguyễn Thị Phương 08/12/1996 QH-2014-E KTQT 3.352.500       -                  3.352.500       3.270.000       82.500            
14050320 Vũ Thị Huyền Oanh 04/12/1996 QH-2014-E KTQT 3.907.500       -                  3.907.500       3.825.000       82.500            
14050362 Trịnh Thị Dung 03/18/1996 QH-2014-E KTQT 3.517.500       -                  3.517.500       3.435.000       82.500            
14050530 Phùng Nhật Linh 11/24/1995 QH-2014-E KTQT 3.517.500       -                  3.517.500       3.435.000       82.500            
14050239 Trương Dũng Thuyết 10/21/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 3.167.500       -                  3.167.500       3.085.000       82.500            
14050402 Đinh Thùy Linh 03/16/1995 QH-2014-E KTQT-CLC 3.845.000       -                  3.845.000       -                  3.845.000       
11040420 Vũ Phi Hùng 01/04/1992 QH-2014-E KTQT-NN 2.520.000       -                  2.520.000       -                  2.520.000       
13040399 Nguyễn Khánh Linh 08/30/1995 QH-2014-E KTQT-NN 1.680.000       -                  1.680.000       -                  1.680.000       
13040461 Trần Thị Phương Mai 10/17/1995 QH-2014-E KTQT-NN 2.240.000       -                  2.240.000       -                  2.240.000       
13040463 Trịnh Tuyết Mai 11/04/1995 QH-2014-E KTQT-NN 2.240.000       -                  2.240.000       -                  2.240.000       
13040594 Ngô Hà Phương 06/17/1995 QH-2014-E KTQT-NN 840.000          -                  840.000          -                  840.000          
13040729 Nguyễn Thu Thủy 07/04/1995 QH-2014-E KTQT-NN 2.520.000       -                  2.520.000       -                  2.520.000       
13041087 Nguyễn Thị Ngọc Anh 10/29/1995 QH-2014-E KTQT-NN 840.000          -                  840.000          -                  840.000          
13050350 Nông  Quốc Chiến 10/19/1995 QH-2014-E QTKD 1.960.000       -                  1.960.000       -                  1.960.000       
13050359 Bùi  Thị Hằng 10/23/1995 QH-2014-E QTKD 3.345.000       -                  3.345.000       -                  3.345.000       
13050373 Cao  Bá Lâm 08/19/1995 QH-2014-E QTKD 2.197.500       -                  2.197.500       2.115.000       82.500            
14050061 Phạm Xuân Huấn 10/24/1996 QH-2014-E QTKD 3.352.500       -                  3.352.500       3.270.000       82.500            
14050078 Hoàng Kiều Hưng 04/18/1996 QH-2014-E QTKD 3.435.000       -                  3.435.000       -                  3.435.000       
14050207 Phùng Hải Yến 10/14/1996 QH-2014-E QTKD 3.127.500       -                  3.127.500       3.045.000       82.500            
14050245 Nguyễn Thị Hồng Vân 06/03/1996 QH-2014-E QTKD 3.127.500       -                  3.127.500       3.045.000       82.500            
14050255 Lê Anh Đức 05/25/1993 QH-2014-E QTKD 3.495.000       -                  3.495.000       -                  3.495.000       
14050276 Đào Ngọc Linh 08/25/1996 QH-2014-E QTKD 3.517.500       -                  3.517.500       3.435.000       82.500            
14050368 Nguyễn Thị Thu Hà 06/11/1996 QH-2014-E QTKD 2.962.500       -                  2.962.500       2.880.000       82.500            
14050487 Vũ Thị Thu Thảo 03/28/1996 QH-2014-E QTKD 3.527.500       -                  3.527.500       3.445.000       82.500            
14050533 Lộc Thị Thiện 07/03/1994 QH-2014-E QTKD 3.802.500       -                  3.802.500       3.720.000       82.500            
14050311 Đinh Duy Toàn 09/02/1995 QH-2014-E QTKD-ĐCQT 5.407.500       -                  5.407.500       5.325.000       82.500            
14050053 Đoàn Thị Thanh Hoa 06/10/1996 QH-2014-E TCNH 4.442.500       -                  4.442.500       4.360.000       82.500            
14050132 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 01/11/1996 QH-2014-E TCNH 3.002.500       -                  3.002.500       2.920.000       82.500            
14050707 Nguyễn Tiến Dũng 01/01/1996 QH-2014-E TCNH 2.962.500       -                  2.962.500       2.880.000       82.500            

Trang: 4 / 6



Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Lớp  Học phí  Miễn/ giảm  Học phí phải 
thanh toán Đã nộp Còn nợ

14050726 Đỗ Thị Ngát 09/14/1996 QH-2014-E TCNH 3.085.000       -                  3.085.000       -                  3.085.000       
14050741 Đào Đức Trí 04/18/1996 QH-2014-E TCNH 3.167.500       -                  3.167.500       3.085.000       82.500            
14050746 Phạm Duy Lân 01/04/1996 QH-2014-E TCNH 3.515.000       -                  3.515.000       -                  3.515.000       
14050749 Phạm Ngọc Minh 03/09/1996 QH-2014-E TCNH 3.062.500       -                  3.062.500       2.980.000       82.500            
14050759 Nguyễn Thị Phương Anh 10/09/1996 QH-2014-E TCNH 3.452.500       -                  3.452.500       3.370.000       82.500            
14050760 Trịnh Hồng Anh 12/08/1996 QH-2014-E TCNH 3.167.500       -                  3.167.500       3.085.000       82.500            
14050800 Nguyễn Quỳnh Trang 05/10/1996 QH-2014-E TCNH 3.887.500       -                  3.887.500       3.805.000       82.500            
14050470 Đoàn Vân Anh 10/31/1996 QH-2014-E TCNH-CLC 3.270.000       -                  3.270.000       -                  3.270.000       
14050699 Hoàng Thị Ngọc Ánh 04/14/1996 QH-2014-E TCNH-CLC 3.352.500       -                  3.352.500       3.270.000       82.500            
14050784 Lê Hồng Nhung 02/28/1996 QH-2014-E TCNH-CLC 3.270.000       -                  3.270.000       -                  3.270.000       
12040642 Đặng Thị Ngân 06/29/1994 QH-2014-E TCNH-NN 3.920.000       -                  3.920.000       -                  3.920.000       
13040947 Nguyễn Anh Phương 10/15/1995 QH-2014-E TCNH-NN 840.000          -                  840.000          -                  840.000          
15010811 Hà Thị Thanh Tâm 10/01/1996 QH-2015-E KETOAN 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050038  Vũ Huyền  Trang 02/09/1997 QH-2015-E KETOAN 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050517  Đỗ Minh  Khuê 10/06/1996 QH-2015-E KETOAN 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050524  Lê Thanh  Tùng 02/10/1997 QH-2015-E KETOAN 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050527  Đỗ Cẩm  Vân 09/23/1997 QH-2015-E KETOAN 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15053763  Trần Thị Hà  Trang 01/11/1997 QH-2015-E KETOAN 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15053764  Hà Thị Thanh  Huyền 03/07/1997 QH-2015-E KETOAN 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050004  Bùi Tùng  Dương 01/19/1997 QH-2015-E KINHTE 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050085  Hồ Thị  Huệ 03/09/1997 QH-2015-E KINHTE 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050095  Nguyễn Thị  Thúy 09/11/1997 QH-2015-E KINHTE 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050101  Hà Thị  Linh 05/26/1997 QH-2015-E KINHTE 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050103  Nguyễn Thị Hải  Bình 08/20/1997 QH-2015-E KINHTE 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050115  Trần Thị Kim  Dung 05/06/1997 QH-2015-E KINHTE 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050116  Trần Nguyễn  Tấn 03/17/1997 QH-2015-E KINHTE 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050123  Doãn Minh  Thu 08/20/1997 QH-2015-E KINHTE 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050124  Trần Thị Thu  Trà 03/04/1997 QH-2015-E KINHTE 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050136  Chu Nguyễn Bảo  Trang 09/14/1997 QH-2015-E KINHTE 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050141  Hồ Hữu  Linh 11/19/1997 QH-2015-E KINHTE 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050248  Nguyễn Thị Thùy  Liên 09/25/1997 QH-2015-E KINHTE 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15052876  Nguyễn Văn  Duy 07/29/1997 QH-2015-E KINHTE 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15052929  Nguyễn Thị  Yến 03/28/1997 QH-2015-E KINHTE 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050259  Hoàng Phan Thu  Uyên 11/27/1997 QH-2015-E KTPT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050265  Lê Đức  Huỳnh 10/30/1997 QH-2015-E KTPT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050272  Trần Thúy  Linh 11/15/1997 QH-2015-E KTPT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050277  Lê Hà  Linh 10/04/1997 QH-2015-E KTPT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050278  Trần Thụy Minh  Anh 10/26/1997 QH-2015-E KTPT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050281  Dương Việt  Thắng 04/30/1997 QH-2015-E KTPT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050295  Trần Bích  Ngọc 09/15/1997 QH-2015-E KTPT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050307  Nguyễn Minh  Đạt 05/07/1997 QH-2015-E KTPT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
14062002 Lê Thị Kiều Oanh 04/17/1995 QH-2015-E KTPT-Luật 840.000          -                  840.000          -                  840.000          
12000278 Tô Thị Minh Hoa 06/25/1994 QH-2015-E KTPT-TN 2.520.000       -                  2.520.000       -                  2.520.000       
13000517 Trương Quang Huy 10/20/1995 QH-2015-E KTPT-TN 1.680.000       -                  1.680.000       -                  1.680.000       
13000769 Lê Thị Lý 10/18/1995 QH-2015-E KTPT-TN 2.520.000       -                  2.520.000       -                  2.520.000       
13001247 Hà Tiên 12/10/1995 QH-2015-E KTPT-TN 2.240.000       -                  2.240.000       -                  2.240.000       
15050149  Lò Thái  Phú 02/09/1997 QH-2015-E KTQT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050173  Nguyễn Thị Ngọc  Anh 10/21/1997 QH-2015-E KTQT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050178  Phạm Hồng  Nhung 10/02/1997 QH-2015-E KTQT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050192  Hà Khánh  Linh 08/02/1997 QH-2015-E KTQT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050200  Nguyễn Phương  Anh 01/05/1997 QH-2015-E KTQT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050203  Vũ Thị Quỳnh  Như 08/26/1997 QH-2015-E KTQT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050204  Đỗ Thị  Thương 03/18/1997 QH-2015-E KTQT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050221  Bùi Hải  Đăng 04/12/1996 QH-2015-E KTQT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050236  Đặng Bùi Quỳnh  Anh 08/12/1997 QH-2015-E KTQT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15053024  Phạm Thị  Giang 12/18/1997 QH-2015-E KTQT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15053026  Lưu Thị Thu  Hiền 11/25/1997 QH-2015-E KTQT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15053064  Hoàng Thiện  Quang 09/24/1997 QH-2015-E KTQT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15053071  Trần Quang  Tuyến 07/13/1997 QH-2015-E KTQT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15053518  Phạm Văn  Thiện 03/19/1997 QH-2015-E KTQT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15053525  Nguyễn Thuỳ  Duyên 10/14/1997 QH-2015-E KTQT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15053561  Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 10/17/1997 QH-2015-E KTQT 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
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15059008 Kim Hyun Ki 07/12/1992 QH-2015-E KTQT 11.675.000     -                  11.675.000     -                  11.675.000     
15050182  Trần Thị Ngọc  Định 05/08/1997 QH-2015-E KTQT-CLC 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
12040708 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN 1.960.000       -                  1.960.000       -                  1.960.000       
13040020 Lê Đức Anh 10/10/1995 QH-2015-E KTQT-NN 1.680.000       -                  1.680.000       -                  1.680.000       
13040053 Trần Ngọc Anh 01/22/1995 QH-2015-E KTQT-NN 840.000          -                  840.000          -                  840.000          
13040297 Vũ Ngọc Huyền 03/05/1995 QH-2015-E KTQT-NN 2.520.000       -                  2.520.000       -                  2.520.000       
14040030 Lê Ngọc Anh 12/02/1996 QH-2015-E KTQT-NN 2.520.000       -                  2.520.000       -                  2.520.000       
14040035 Mai Thục Anh 07/26/1996 QH-2015-E KTQT-NN 840.000          -                  840.000          -                  840.000          
14040367 Ngụy Việt Hưng 05/17/1996 QH-2015-E KTQT-NN 1.680.000       -                  1.680.000       -                  1.680.000       
14040480 Phạm Thùy  Linh 02/18/1996 QH-2015-E KTQT-NN 840.000          -                  840.000          -                  840.000          
14040642 Nguyễn Thị Ninh 02/22/1996 QH-2015-E KTQT-NN 1.680.000       -                  1.680.000       -                  1.680.000       
14040993 Nguyễn Phương Anh 03/28/1996 QH-2015-E KTQT-NN 840.000          -                  840.000          -                  840.000          
14040994 Nguyễn Xuân Phương Anh 08/08/1995 QH-2015-E KTQT-NN 1.680.000       -                  1.680.000       -                  1.680.000       
15053502  Trần Thị Vân  Anh 04/06/1997 QH-2015-E KTQTQH-2015-E 

KTQT 4.170.000       -                  4.170.000       -                  4.170.000       
15050319 Trần Hưng  Thịnh 10/29/1997 QH-2015-E QTKD 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050349 Mạc Phương  Anh 12/03/1997 QH-2015-E QTKD 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050352 Nguyễn Thị Ngọc  Anh 04/12/1997 QH-2015-E QTKD 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050375  Bùi Đức  Mạnh 07/11/1997 QH-2015-E QTKD 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050392 Lê Thị Thanh  Hoa 06/01/1997 QH-2015-E QTKD 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15051999 Lee Han Sol 02/22/1996 QH-2015-E QTKD 11.675.000     -                  11.675.000     -                  11.675.000     
15053273 Nguyễn Thị Thanh  Hiền 09/14/1997 QH-2015-E QTKD 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050367  Trịnh Thị Thu  Hà 11/10/1997 QH-2015-E QTKD-ĐCQT 5.175.000       -                  5.175.000       -                  5.175.000       
15050822 Nguyễn Nam Thành 02/01/1997 QH-2015-E QTKD-ĐCQT 5.175.000       -                  5.175.000       -                  5.175.000       
15053326  Nguyễn Thị Thùy  Trang 04/02/1997 QH-2015-E QTKD-ĐCQT 5.175.000       -                  5.175.000       -                  5.175.000       
15050031  Phan Thị Tú  Quỳnh 02/26/1997 QH-2015-E TCNH 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050399  Hoàng Nhật  Minh 01/29/1997 QH-2015-E TCNH 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050414  Vũ Thùy  Huê 12/23/1997 QH-2015-E TCNH 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050419  Chu Thị Hải  Anh 01/17/1997 QH-2015-E TCNH 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050425  Phùng Thị Hoài  Chi 05/21/1997 QH-2015-E TCNH 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050429  Đào Thị Thu  Giang 08/02/1997 QH-2015-E TCNH 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050430  Vũ Thùy Mỹ  Linh 03/24/1997 QH-2015-E TCNH 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050431  Cao Thị Minh  Trang 10/26/1997 QH-2015-E TCNH 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050441  Đinh Văn  Phúc 12/01/1997 QH-2015-E TCNH 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050465  Nguyễn Thị Lan  Chi 11/29/1997 QH-2015-E TCNH 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050466  Phạm Sơn  Tùng 02/03/1997 QH-2015-E TCNH 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15050803 Nông Ngọc Duy 09/12/1996 QH-2015-E TCNH 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
15053105  Đinh Tùng  Lâm 05/25/1997 QH-2015-E TCNH 3.050.000       -                  3.050.000       -                  3.050.000       
14060101 Chu Thị Hồng Vân 07/08/1996 QH-2015-E TCNH-Luật 1.680.000       -                  1.680.000       -                  1.680.000       
12040421 Tạ Thị Mai Hương 01/15/1994 QH-2015-E TCNH-NN 2.520.000       -                  2.520.000       -                  2.520.000       
12041328 Nguyễn Thị Phương Thảo 11/22/1994 QH-2015-E TCNH-NN 3.640.000       -                  3.640.000       -                  3.640.000       
13040627 Nguyễn Thị Quyên 12/23/1995 QH-2015-E TCNH-NN 840.000          -                  840.000          -                  840.000          
13041156 Nguyễn Duy Tùng 08/14/1995 QH-2015-E TCNH-NN 840.000          -                  840.000          -                  840.000          
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